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BẢNG GIÁ BULONG LGC 9.12  

Số Tên hàng + Quy cách Đơn vị   Số lượng   Đơn giá (VNĐ)  Thành tiền (VNĐ) 
1 Bu Lông LGC M 5 x 10 Chiếc            1  285 285 
2 Bu Lông LGC M 5 x 15 Chiếc            1  338 338 
3 Bu Lông LGC M 5 x 20 Chiếc            1  357 357 
4 Bu Lông LGC M 5 x 25 Chiếc            1  392 392 
5 Bu Lông LGC M 5 x 30 Chiếc            1  465 465 
6 Bu Lông LGC M 5 x 35 Chiếc            1  535 535 
7 Bu Lông LGC M 5 x 40 Chiếc            1  606 606 
8 Bu Lông LGC M 5 x 50 Chiếc            1  749 749 
9 Bu Lông LGC M 5 x 60 Chiếc            1  964 964 
10 Bu Lông LGC M 5 x 70 Chiếc            1  1,250 1,250 
11 Bu Lông LGC M 5 x 80 Chiếc            1  1,535 1,535 
12 Bu Lông LGC M 5 x 100 Chiếc            1  2,321 2,321 
13 Bu Lông LGC M 6 x 10 Chiếc            1  375 375 
14 Bu Lông LGC M 6 x 15 Chiếc            1  429 429 
15 Bu Lông LGC M 6 x 20 Chiếc            1  499 499 
16 Bu Lông LGC M 6 x 25 Chiếc            1  572 572 
17 Bu Lông LGC M 6 x 30 Chiếc            1  642 642 
18 Bu Lông LGC M 6 x 35 Chiếc            1  749 749 
19 Bu Lông LGC M 6 x 40 Chiếc            1  821 821 
20 Bu Lông LGC M 6 x 45 Chiếc            1  891 891 
21 Bu Lông LGC M 6 x 50 Chiếc            1  964 964 
22 Bu Lông LGC M 6 x 60 Chiếc            1  1,143 1,143 
23 Bu Lông LGC M 6 x 70 Chiếc            1  1,393 1,393 
24 Bu Lông LGC M 6 x 80 Chiếc            1  1,712 1,712 
25 Bu Lông LGC M 6 x 90 Chiếc            1  1,962 1,962 
26 Bu Lông LGC M 6 x 100 Chiếc            1  2,321 2,321 
27 Bu Lông LGC M 6 x 120 Chiếc            1  6,197 6,197 
28 Bu Lông LGC M 6 x 130 Chiếc            1  8,385 8,385 
29 Bu Lông LGC M 6 x 150 Chiếc            1  12,395 12,395 



30 Bu Lông LGC M 8 x 10 Chiếc            1  785 785 
31 Bu Lông LGC M 8 x 15 Chiếc            1  857 857 
32 Bu Lông LGC M 8 x 20 Chiếc            1  891 891 
33 Bu Lông LGC M 8 x 25 Chiếc            1  1,001 1,001 
34 Bu Lông LGC M 8 x 30 Chiếc            1  1,106 1,106 
35 Bu Lông LGC M 8 x 35 Chiếc            1  1,213 1,213 
36 Bu Lông LGC M 8 x 40 Chiếc            1  1,356 1,356 
37 Bu Lông LGC M 8 x 45 Chiếc            1  1,500 1,500 
38 Bu Lông LGC M 8 x 50 Chiếc            1  1,605 1,605 
39 Bu Lông LGC M 8 x 60 Chiếc            1  1,927 1,927 
40 Bu Lông LGC M 8 x 70 Chiếc            1  2,248 2,248 
41 Bu Lông LGC M 8 x 80 Chiếc            1  2,570 2,570 
42 Bu Lông LGC M 8 x 90 Chiếc            1  2,749 2,749 
43 Bu Lông LGC M 8 x 100 Chiếc            1  3,212 3,212 
44 Bu Lông LGC M 8 x 120 Chiếc            1  4,192 4,192 
45 Bu Lông LGC M 8 x 130 Chiếc            1  4,556 4,556 
46 Bu Lông LGC M 8 x 150 Chiếc            1  5,468 5,468 
47 Bu Lông LGC M 8 x 160 Chiếc            1  14,889 14,889 
48 Bu Lông LGC M 8 x 180 Chiếc            1  18,609 18,609 
49 Bu Lông LGC M 8 x 200 Chiếc            1  22,332 22,332 
50 Bu Lông LGC M 10 x 16 Chiếc            1  1,446 1,446 
51 Bu Lông LGC M 10 x 20 Chiếc            1  1,480 1,480 
52 Bu Lông LGC M 10 x 25 Chiếc            1  1,515 1,515 
53 Bu Lông LGC M 10 x 30 Chiếc            1  1,582 1,582 
54 Bu Lông LGC M 10 x 35 Chiếc            1  1,720 1,720 
55 Bu Lông LGC M 10 x 40 Chiếc            1  1,893 1,893 
56 Bu Lông LGC M 10 x 45 Chiếc            1  2,065 2,065 
57 Bu Lông LGC M 10 x 50 Chiếc            1  2,271 2,271 
58 Bu Lông LGC M 10 x 55 Chiếc            1  2,478 2,478 
59 Bu Lông LGC M 10 x 60 Chiếc            1  2,651 2,651 
60 Bu Lông LGC M 10 x 70 Chiếc            1  2,858 2,858 
61 Bu Lông LGC M 10 x 80 Chiếc            1  3,269 3,269 
62 Bu Lông LGC M 10 x 90 Chiếc            1  3,682 3,682 
63 Bu Lông LGC M 10 x 100 Chiếc            1  4,130 4,130 
64 Bu Lông LGC M 10 x 120 Chiếc            1  5,980 5,980 
65 Bu Lông LGC M 10 x 130 Chiếc            1  6,332 6,332 
66 Bu Lông LGC M 10 x 140 Chiếc            1  6,685 6,685 
67 Bu Lông LGC M 10 x 150 Chiếc            1  7,037 7,037 
68 Bu Lông LGC M 10 x 160 Chiếc            1  15,259 15,259 



69 Bu Lông LGC M 10 x 180 Chiếc            1  18,609 18,609 
70 Bu Lông LGC M 10 x 200 Chiếc            1  23,076 23,076 
71 Bu Lông LGC M 12 x 20 Chiếc            1  2,202 2,202 
72 Bu Lông LGC M 12 x 25 Chiếc            1  2,271 2,271 
73 Bu Lông LGC M 12 x 30 Chiếc            1  2,513 2,513 
74 Bu Lông LGC M 12 x 35 Chiếc            1  2,685 2,685 
75 Bu Lông LGC M 12 x 40 Chiếc            1  2,924 2,924 
76 Bu Lông LGC M 12 x 45 Chiếc            1  3,200 3,200 
77 Bu Lông LGC M 12 x 50 Chiếc            1  3,442 3,442 
78 Bu Lông LGC M 12 x 55 Chiếc            1  3,785 3,785 
79 Bu Lông LGC M 12 x 60 Chiếc            1  4,130 4,130 
80 Bu Lông LGC M 12 x 70 Chiếc            1  4,646 4,646 
81 Bu Lông LGC M 12 x 80 Chiếc            1  5,162 5,162 
82 Bu Lông LGC M 12 x 90 Chiếc            1  5,506 5,506 
83 Bu Lông LGC M 12 x 100 Chiếc            1  6,195 6,195 
84 Bu Lông LGC M 12 x 120 Chiếc            1  7,388 7,388 
85 Bu Lông LGC M 12 x 130 Chiếc            1  8,093 8,093 
86 Bu Lông LGC M 12 x 140 Chiếc            1  8,619 8,619 
87 Bu Lông LGC M 12 x 150 Chiếc            1  9,146 9,146 
88 Bu Lông LGC M 12 x 160 Chiếc            1  13,400 13,400 
89 Bu Lông LGC M 12 x 180 Chiếc            1  16,750 16,750 
90 Bu Lông LGC M 12 x 200 Chiếc            1  18,609 18,609 
91 Bu Lông LGC M 12 x 220 Chiếc            1  40,942 40,942 
92 Bu Lông LGC M 12 x 250 Chiếc            1  52,109 52,109 
93 Bu Lông LGC M 12 x 300 Chiếc            1  74,441 74,441 
94 Bu Lông LGC M 14 x 30 Chiếc            1  3,785 3,785 
95 Bu Lông LGC M 14 x 40 Chiếc            1  4,475 4,475 
96 Bu Lông LGC M 14 x 50 Chiếc            1  5,162 5,162 
97 Bu Lông LGC M 14 x 60 Chiếc            1  6,024 6,024 
98 Bu Lông LGC M 14 x 70 Chiếc            1  6,711 6,711 
99 Bu Lông LGC M 14 x 80 Chiếc            1  7,572 7,572 
100 Bu Lông LGC M 14 x 90 Chiếc            1  8,259 8,259 
101 Bu Lông LGC M 14 x 100 Chiếc            1  8,948 8,948 
102 Bu Lông LGC M 14 x 120 Chiếc            1  10,907 10,907 
103 Bu Lông LGC M 14 x 130 Chiếc            1  11,961 11,961 
104 Bu Lông LGC M 14 x 140 Chiếc            1  12,665 12,665 
105 Bu Lông LGC M 14 x 150 Chiếc            1  13,369 13,369 
106 Bu Lông LGC M 14 x 160 Chiếc            1  15,633 15,633 
107 Bu Lông LGC M 14 x 180 Chiếc            1  18,609 18,609 



108 Bu Lông LGC M 14 x 200 Chiếc            1  26,054 26,054 
109 Bu Lông LGC M 14 x 220 Chiếc            1  48,386 48,386 
110 Bu Lông LGC M 14 x 250 Chiếc            1  59,510 59,510 
111 Bu Lông LGC M 14 x 300 Chiếc            1  81,885 81,885 
112 Bu Lông LGC M 16 x 30 Chiếc            1  4,990 4,990 
113 Bu Lông LGC M 16 x 40 Chiếc            1  5,679 5,679 
114 Bu Lông LGC M 16 x 50 Chiếc            1  6,711 6,711 
115 Bu Lông LGC M 16 x 60 Chiếc            1  7,572 7,572 
116 Bu Lông LGC M 16 x 70 Chiếc            1  8,776 8,776 
117 Bu Lông LGC M 16 x 80 Chiếc            1  9,636 9,636 
118 Bu Lông LGC M 16 x 90 Chiếc            1  10,669 10,669 
119 Bu Lông LGC M 16 x 100 Chiếc            1  11,356 11,356 
120 Bu Lông LGC M 16 x 110 Chiếc            1  12,665 12,665 
121 Bu Lông LGC M 16 x 120 Chiếc            1  13,722 13,722 
122 Bu Lông LGC M 16 x 130 Chiếc            1  14,775 14,775 
123 Bu Lông LGC M 16 x 140 Chiếc            1  15,480 15,480 
124 Bu Lông LGC M 16 x 150 Chiếc            1  17,239 17,239 
125 Bu Lông LGC M 16 x 160 Chiếc            1  19,356 19,356 
126 Bu Lông LGC M 16 x 180 Chiếc            1  27,915 27,915 
127 Bu Lông LGC M 16 x 200 Chiếc            1  32,009 32,009 
128 Bu Lông LGC M 16 x 220 Chiếc            1  52,109 52,109 
129 Bu Lông LGC M 16 x 250 Chiếc            1  74,168 74,168 
130 Bu Lông LGC M 16 x 300 Chiếc            1  104,216 104,216 
131 Bu Lông LGC M 18 x 30 Chiếc            1  13,768 13,768 
132 Bu Lông LGC M 18 x 40 Chiếc            1  14,111 14,111 
133 Bu Lông LGC M 18 x 50 Chiếc            1  14,456 14,456 
134 Bu Lông LGC M 18 x 60 Chiếc            1  14,798 14,798 
135 Bu Lông LGC M 18 x 70 Chiếc            1  16,520 16,520 
136 Bu Lông LGC M 18 x 80 Chiếc            1  18,585 18,585 
137 Bu Lông LGC M 18 x 90 Chiếc            1  19,617 19,617 
138 Bu Lông LGC M 18 x 100 Chiếc            1  21,337 21,337 
139 Bu Lông LGC M 18 x 120 Chiếc            1  25,538 25,538 
140 Bu Lông LGC M 18 x 130 Chiếc            1  27,792 27,792 
141 Bu Lông LGC M 18 x 140 Chiếc            1  29,553 29,553 
142 Bu Lông LGC M 18 x 150 Chiếc            1  31,311 31,311 
143 Bu Lông LGC M 18 x 160 Chiếc            1  39,082 39,082 
144 Bu Lông LGC M 18 x 180 Chiếc            1  52,109 52,109 
145 Bu Lông LGC M 18 x 200 Chiếc            1  63,274 63,274 
146 Bu Lông LGC M 18 x 220 Chiếc            1  70,718 70,718 



147 Bu Lông LGC M 18 x 250 Chiếc            1  89,330 89,330 
148 Bu Lông LGC M 18 x 300 Chiếc            1  137,715 137,715 
149 Bu Lông LGC M 20 x 40 Chiếc            1  14,798 14,798 
150 Bu Lông LGC M 20 x 50 Chiếc            1  15,143 15,143 
151 Bu Lông LGC M 20 x 60 Chiếc            1  15,487 15,487 
152 Bu Lông LGC M 20 x 70 Chiếc            1  16,865 16,865 
153 Bu Lông LGC M 20 x 80 Chiếc            1  19,273 19,273 
154 Bu Lông LGC M 20 x 90 Chiếc            1  9,149 9,149 
155 Bu Lông LGC M 20 x 100 Chiếc            1  22,715 22,715 
156 Bu Lông LGC M 20 x 110 Chiếc            1  24,626 24,626 
157 Bu Lông LGC M 20 x 120 Chiếc            1  26,034 26,034 
158 Bu Lông LGC M 20 x 130 Chiếc            1  28,497 28,497 
159 Bu Lông LGC M 20 x 140 Chiếc            1  30,960 30,960 
160 Bu Lông LGC M 20 x 150 Chiếc            1  32,719 32,719 
161 Bu Lông LGC M 20 x 160 Chiếc            1  40,942 40,942 
162 Bu Lông LGC M 20 x 180 Chiếc            1  52,109 52,109 
163 Bu Lông LGC M 20 x 200 Chiếc            1  63,274 63,274 
164 Bu Lông LGC M 20 x 220 Chiếc            1  74,441 74,441 
165 Bu Lông LGC M 20 x 250 Chiếc            1  85,607 85,607 
166 Bu Lông LGC M 20 x 300 Chiếc            1  137,715 137,715 
167 Bu Lông LGC M 22 x 40 Chiếc            1  23,748 23,748 
168 Bu Lông LGC M 22 x 50 Chiếc            1  35,591 35,591 
169 Bu Lông LGC M 22 x 60 Chiếc            1  26,499 26,499 
170 Bu Lông LGC M 22 x 70 Chiếc            1  28,909 28,909 
171 Bu Lông LGC M 22 x 80 Chiếc            1  31,318 31,318 
172 Bu Lông LGC M 22 x 90 Chiếc            1  34,416 34,416 
173 Bu Lông LGC M 22 x 100 Chiếc            1  37,858 37,858 
174 Bu Lông LGC M 22 x 120 Chiếc            1  45,736 45,736 
175 Bu Lông LGC M 22 x 130 Chiếc            1  49,252 49,252 
176 Bu Lông LGC M 22 x 140 Chiếc            1  52,771 52,771 
177 Bu Lông LGC M 22 x 150 Chiếc            1  56,289 56,289 
178 Bu Lông LGC M 22 x 160 Chiếc            1  66,997 66,997 
179 Bu Lông LGC M 22 x 180 Chiếc            1  74,441 74,441 
180 Bu Lông LGC M 22 x 200 Chiếc            1  89,330 89,330 
181 Bu Lông LGC M 22 x 220 Chiếc            1  111,662 111,662 
182 Bu Lông LGC M 22 x 250 Chiếc            1  133,992 133,992 
183 Bu Lông LGC M 22 x 300 Chiếc            1  186,102 186,102 
184 Bu Lông LGC M 24 x 50 Chiếc            1  28,221 28,221 
185 Bu Lông LGC M 24 x 60 Chiếc            1  29,254 29,254 



186 Bu Lông LGC M 24 x 70 Chiếc            1  31,663 31,663 
187 Bu Lông LGC M 24 x 80 Chiếc            1  34,416 34,416 
188 Bu Lông LGC M 24 x 90 Chiếc            1  37,858 37,858 
189 Bu Lông LGC M 24 x 100 Chiếc            1  41,300 41,300 
190 Bu Lông LGC M 24 x 120 Chiếc            1  52,771 52,771 
191 Bu Lông LGC M 24 x 130 Chiếc            1  56,289 56,289 
192 Bu Lông LGC M 24 x 140 Chiếc            1  59,808 59,808 
193 Bu Lông LGC M 24 x 150 Chiếc            1  63,326 63,326 
194 Bu Lông LGC M 24 x 160 Chiếc            1  74,441 74,441 
195 Bu Lông LGC M 24 x 180 Chiếc            1  81,885 81,885 
196 Bu Lông LGC M 24 x 200 Chiếc            1  100,495 100,495 
197 Bu Lông LGC M 24 x 220 Chiếc            1  119,106 119,106 
198 Bu Lông LGC M 24 x 250 Chiếc            1  141,437 141,437 
199 Bu Lông LGC M 24 x 300 Chiếc            1  186,102 186,102 
200 Bu Lông LGC M 27 x 80 Chiếc            1  68,833 68,833 
201 Bu Lông LGC M 27 x 100 Chiếc            1  75,715 75,715 
202 Bu Lông LGC M 27 x 120 Chiếc            1  84,434 84,434 
203 Bu Lông LGC M 27 x 150 Chiếc            1  105,544 105,544 
204 Bu Lông LGC M 27 x 180 Chiếc            1  130,272 130,272 
205 Bu Lông LGC M 27 x 200 Chiếc            1  141,437 141,437 
206 Bu Lông LGC M 27 x 220 Chiếc            1  193,546 193,546 
207 Bu Lông LGC M 27 x 250 Chiếc            1  241,931 241,931 
208 Bu Lông LGC M 27 x 300 Chiếc            1  353,594 353,594 
209 Bu Lông LGC M 30 x 80 Chiếc            1  72,273 72,273 
210 Bu Lông LGC M 30 x 100 Chiếc            1  79,157 79,157 
211 Bu Lông LGC M 30 x 120 Chiếc            1  91,471 91,471 
212 Bu Lông LGC M 30 x 150 Chiếc            1  109,060 109,060 
213 Bu Lông LGC M 30 x 180 Chiếc            1  133,992 133,992 
214 Bu Lông LGC M 30 x 200 Chiếc            1  145,159 145,159 
215 Bu Lông LGC M 30 x 220 Chiếc            1  197,266 197,266 
216 Bu Lông LGC M 30 x 250 Chiếc            1  245,654 245,654 
217 Bu Lông LGC M 30 x 300 Chiếc            1  357,314 357,314 
218 Bu Lông LGC M 30 x 350 Chiếc            1  502,475 502,475 
219 Bu Lông LGC M 36 x 100 Chiếc            1  213,379 213,379 
220 Bu Lông LGC M 36 x 120 Chiếc            1  249,785 249,785 
221 Bu Lông LGC M 36 x 150 Chiếc            1  299,037 299,037 
222 Bu Lông LGC M 36 x 180 Chiếc            1  409,424 409,424 
223 Bu Lông LGC M 36 x 200 Chiếc            1  465,253 465,253 
224 Bu Lông LGC M 36 x 250 Chiếc            1  614,135 614,135 



225 Bu Lông LGC M 36 x 300 Chiếc            1  688,575 688,575 
226 Đai ốc LGC M 5 Chiếc            1  78 78 
227 Đai ốc LGC M 6 Chiếc            1  86 86 
228 Đai ốc LGC M 8 Chiếc            1  189 189 
229 Đai ốc LGC M 10 Chiếc            1  384 384 
230 Đai ốc LGC M 12 Chiếc            1  572 572 
231 Đai ốc LGC M 14 Chiếc            1  844 844 
232 Đai ốc LGC M 16 Chiếc            1  1,119 1,119 
233 Đai ốc LGC M 18 Chiếc            1  1,625 1,625 
234 Đai ốc LGC M 20 Chiếc            1  2,118 2,118 
235 Đai ốc LGC M 22 Chiếc            1  2,709 2,709 
236 Đai ốc LGC M 24 Chiếc            1  3,807 3,807 
237 Đai ốc LGC M 27 Chiếc            1  6,327 6,327 
238 Đai ốc LGC M 30 Chiếc            1  8,584 8,584 
239 Đai ốc LGC M 36 Chiếc            1  16,620 16,620 
240 Đệm phẳng LGC M 5 Chiếc            1  21 21 
241 Đệm phẳng LGC M 6 Chiếc            1  31 31 
242 Đệm phẳng LGC M 8 Chiếc            1  56 56 
243 Đệm phẳng LGC M 10 Chiếc            1  108 108 
244 Đệm phẳng LGC M 12 Chiếc            1  151 151 
245 Đệm phẳng LGC M 14 Chiếc            1  277 277 
246 Đệm phẳng LGC M 16 Chiếc            1  381 381 
247 Đệm phẳng LGC M 18 Chiếc            1  534 534 
248 Đệm phẳng LGC M 20 Chiếc            1  597 597 
249 Đệm phẳng LGC M 22 Chiếc            1  637 637 
250 Đệm phẳng LGC M 24 Chiếc            1  982 982 
251 Đệm phẳng LGC M 27 Chiếc            1  1,287 1,287 
252 Đệm phẳng LGC M 30 Chiếc            1  1,616 1,616 
253 Đệm phẳng LGC M 36 Chiếc            1  2,954 2,954 
254 Đệm Vênh M 5 Chiếc            1  56 56 
255 Đệm Vênh M 6 Chiếc            1  69 69 
256 Đệm Vênh M 10 Chiếc            1  91 91 
257 Đệm Vênh M 12 Chiếc            1  147 147 
258 Đệm Vênh M 14 Chiếc            1  225 225 
259 Đệm Vênh M 16 Chiếc            1  319 319 
260 Đệm Vênh M 18 Chiếc            1  382 382 
261 Đệm Vênh M 20 Chiếc            1  531 531 
262 Đệm Vênh M 22 Chiếc            1  730 730 
263 Đệm Vênh M 24 Chiếc            1  785 785 



264 Đệm Vênh M 27 Chiếc            1  1,302 1,302 
265 Đệm Vênh M 30 Chiếc            1  1,685 1,685 
266 Đệm Vênh M 36 Chiếc            1  1,976 1,976 
Ghi Chú    :    

   Tổng :    
   VAT 10% :     
   Tổng cộng :    

Thành tiền bằng chữ : 
Thời gian giao hàng : Trong vòng 05 - 07 ngày tại kho của quý công ty 
Địa điểm giao hàng :Tại kho của quý công ty 
Phương thức thanh toán: Đặt trước 50% số còn lại Thanh toán sau khi nhận đủ hàng 
Tên công ty :Công Ty CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
Địa chỉ công ty  : Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM 
Mã số thuế:  0305901954 
Số tài khoản công ty: 0201000083799000 tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á 
                

        
    

Công Ty CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

    
P.Kinh Doanh 

    
Mr Thiện 0974567772 

 


